
Thứ Buổi Tiết 1A1 1A2 1A3 1A4 2B1 2B2 2B3 2B4 3C1 3C2 3C3 3C4 4D1 4D2 4D3 4D4 5E1 5E2 5E3 5E4 5E5

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm
Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải 

nghiệm

Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3
Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 1 Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Toán Toán

Tiếng Việt 

3
Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

4
Tiếng Việt Tiếng Việt

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2

Tự nhiên và 

Xã hội

Tiếng Việt 

3

Tự nhiên 

và Xã hội

1
Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Toán 1 Toán

Tin học
Toán Toán Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3

Vũ Thị Hạnh

Toán T.Anh T.Anh Mĩ thuật Chính tả Chính tả Chính tả

Hoạt 

Động 

NGLL

T.Anh Thể dục
Chính tả

2
Tiếng Việt

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2

Tin học
Tiếng Việt 2

Bồi dưỡng 

toán
Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3

Vũ Thị Hạnh

Tiếng Việt 

3
T.Anh T.Anh Kĩ thuật LT&C LT&C LT&C Khoa học T.Anh Âm nhạc Đạo đức

3

Tự nhiên và 

Xã hội

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Hoạt động 

trải nghiệm
Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Toán Tự chọn

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Giáo dục thể 

chất

T.Anh

Nguyễn Thị 

Hương

Đạo đức
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Thể dục T.Anh Khoa học Đạo đức Thể dục Chính tả Chính tả T.Anh Tin học

4

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt
Tự chọn Tiếng Việt 2

T.Anh

Nguyễn Thị 

Hương

Hoạt 

Động 

NGLL

T.Anh Lịch sử Thể dục Âm nhạc Địa Lí Khoa học T.Anh Tin học

1

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Tự chọn

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
Tiếng Việt

Tin học
Tiếng Việt 2 Toán Tiếng Việt 2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Thể dục

Tiếng Anh
Toán Toán Toán Toán Toán

2

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Tự nhiên và 

Xã hội
Đạo đức Tiếng Việt

Tin học
Tiếng Việt 2

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3

Tiếng Việt 

3
Tự chọn Chính tả Chính tả

Hoạt 

Động 

NGLL

Địa Lí Kể 

chuyện

LT&C LT&C Chính tả T.Anh

3
Tự chọn

Giáo dục thể 

chất

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt
Toán 1 Toán Toán

Tin học
Tiếng Việt 2 Đạo đức

Giáo dục thể 

chất

Tự nhiên 

và Xã hội

Tiếng Việt 

3

Tập làm 

văn
LT&C T.Anh Toán Lịch sử Tự chọn Kể 

chuyện

Khoa học T.Anh

4

Giáo dục thể 

chất

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm Tin học

Tự nhiên và 

Xã hội

Hoạt động 

trải nghiệm

Giáo dục 

thể chất

Tiếng Việt 

3
T.Anh Khoa học

1
Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 1 Tiếng Việt

Giáo dục thể 

chất

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
Toán

Tin học và 

Công nghệ 

(CN)

Tự nhiên và 

Xã hội
T.Anh

Tiếng Việt 

3
Địa Lí T.Anh Thể dục

Tập làm 

văn
T.Anh Thể dục Tin học LT&C LT&C

2
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tự chọn

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Đạo đức Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Tự chọn Đạo đức T.Anh

Hoạt động 

trải 

nghiệm

Lịch sử T.Anh Toán Thể dục T.Anh Âm nhạc Tin học Kể 

chuyện

Địa Lí

3

Hoạt động 

trải nghiệm
Toán 1

Tiếng Việt

Bồi dưỡng 

toán

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 T.Anh Tự chọn

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
Đạo đức Tin học Thể dục Tập đọc Lịch sử Mĩ thuật T.Anh Kĩ thuật

Địa Lí

Trần Thị 

Huệ

Lịch sử và 

Địa lí

4
T.Anh Tin học Âm nhạc Kĩ thuật T.Anh Đạo đức Mĩ thuật Lịch sử
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1
Toán 1 Tiếng Anh Tiếng Việt

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Tự nhiên và 

Xã hội
Toán Toán

Giáo dục thể 

chất

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học)

T.Anh
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Toán Toán Toán Âm nhạc T.Anh Toán Toán Tự chọn Toán Toán

2
Tiếng Việt Tiếng Anh

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất
Tự chọn Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Toán

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
T.Anh

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học)

Tiếng Việt 

3
Kể 

chuyện

Kể 

chuyện

Mĩ thuật T.Anh Tập đọc
Kể 

chuyện
Toán Tập đọc

Kể 

chuyện

3
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

Giáo dục thể 

chất
Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học)
Tiếng Anh

Tiếng Việt 

3
Thể dục Tự chọn T.Anh Âm nhạc

Tập làm 

văn
Tập đọc Tập đọc

Tập làm 

văn
Thể dục

4
Đạo đức Tiếng Việt Tự chọn Tiếng Anh

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Tự chọn

Tiếng Anh

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học)

Khoa học
Tập đọc

T.Anh Đạo đức
Tập đọc

1

Bồi dưỡng 

toán
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Anh Toán Tiếng Việt 3 Toán

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt
T.Anh Tin học Tin học Toán Đạo đức T.Anh Mĩ thuật Khoa học LT&C

2

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2

Giáo dục thể 

chất

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Anh Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3

Tự nhiên 

và Xã hội

Tự nhiên 

và Xã hội
T.Anh Tin học Tin học Kể chuyện Khoa học T.Anh Thể dục Tự chọn Kĩ thuật

3

Giáo dục thể 

chất

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Bồi dưỡng 

toán

Bồi dưỡng 

toán
Tiếng Việt 2 Tiếng Anh Đạo đức

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
Tiếng Việt 3

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Tự chọn

Giáo dục 

thể chất
Âm nhạc

Hoạt 

Động 

NGLL

Toán Tập đọc

Hoạt 

Động 

NGLL

Kĩ thuật T.Anh

Hoạt 

Động 

NGLL

Khoa học

4
Tiếng Việt 2 Tiếng Anh

Tự nhiên và 

Xã hội
Toán Khoa học Kĩ thuật Thể dục T.Anh

1
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

Tự nhiên và 

Xã hội
Toán Tiếng Anh

Giáo dục thể 

chất
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Mĩ thuật Toán Toán Thể dục Tin học Toán

2
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt 2 Tiếng Anh

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3

Vũ Thị Hạnh

Tiếng Việt 

3

Tiếng Việt 

3
Mĩ thuật

Tập làm 

văn

Kể 

chuyện
Tin học LT&C

Tập làm 

văn
Âm nhạc Tin học

Tập làm 

văn

3
Tiếng Anh

Toán

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Việt 2

Giáo dục thể 

chất
Đạo đức

Giáo dục thể 

chất

Tin học và 

Công nghệ 

(CN)

Tiếng Việt 

3

Tin học và 

Công nghệ 

(CN)

Tập đọc Đạo đức Đạo đức Tin học Tự chọn LT&C Toán Toán Khoa học

4
Tiếng Anh

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất
Tiếng Anh Tiếng Việt 2

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Tự nhiên và 

Xã hội

Tin học và 

Công nghệ 

(CN)

Khoa học
Tập làm 

văn

1
Toán 1 Tiếng Việt Tiếng Việt

Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Toán

Tự nhiên và 

Xã hội
Toán Tiếng Việt 2

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm
T.Anh

Tập làm 

văn
Thể dục Kĩ thuật Tự chọn T.Anh Tin học LT&C Thể dục

Tập làm 

văn

2
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Việt 2

Giáo dục thể 

chất
Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2

Hoạt động 

trải nghiệm

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt
T.Anh Tự chọn Địa Lí Khoa học Toán T.Anh Tin học Địa Lí Kĩ thuật Thể dục

3

Tự nhiên và 

Xã hội

Hoạt động 

trải nghiệm

Tự nhiên và 

Xã hội

Tự nhiên và 

Xã hội
Tiếng Việt 2

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt
Tiếng Việt 2 Toán T.Anh

Bồi dưỡng 

Tiếng Việt

Giáo dục 

thể chất

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
Đạo đức Khoa học

Tập làm 

văn
LT&C Tin học Mĩ thuật

Hoạt 

Động 

NGLL

T.Anh Tự chọn

4

Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm
T.Anh Kĩ thuật Lịch sử Tự chọn Tin học T.Anh Mĩ thuật

1
Toán 1

Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
Tiếng Việt Toán 1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán T.Anh

2
Tiếng Việt Toán 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 2

Giáo dục thể 

chất
Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3

Tiếng Việt 

3

Tiếng Việt 

3
LT&C LT&C LT&C

Tập làm 

văn

Tập làm 

văn

Tập làm 

văn

Tập làm 

văn
LT&C T.Anh
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3

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm
Toán 1

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải nghiệm

Giáo dục 

thể chất
Khoa học

Tập làm 

văn
Địa Lí Khoa học Thể dục Đạo đức Lịch sử

Tập làm 

văn
Toán

4

Hoạt động 

trải nghiệm

Hoạt động 

trải 

nghiệm

Tập làm 

văn
Khoa học

Tập làm 

văn

Hoạt Động 

NGLL
Địa Lí Địa Lí Khoa học Lịch sử Âm nhạc

5
Thể dục Sinh hoạt 

lớp

Sinh hoạt 

lớp

Sinh hoạt 

lớp

Sinh hoạt 

lớp

Sinh hoạt 

lớp

Sinh hoạt 

lớp

Sinh hoạt 

lớp

Sinh hoạt 

lớp

Bình Dương, ngày 04 tháng 09 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Yến
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